BÀI ÔN TẬP LỚP 4 SỐ 25
Bài 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S :

	Số
	258 016
	735 394
	812 057
	109 502

	Giá trị của chữ số 5
	50 000
	500
	50
	5

	Đúng / Sai
	
	
	
	


Bài 2. Điền dấu (>, <, = ) thích hợp vào ô trống:

678645 … 95976;                            700000 … 699998;

528725 … 588752;                          678645 … 95976;

99999 … 100000;                            345012 … 345000 + 12

Bài 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

a) Cho 6 chữ số 0, 2, 1, 7, 8, 4. Số bé nhất có đủ 6 chữ số đó là:

A. 021 478              B. 210 784             C. 102 478            D. 120 784.

b)  Số 5725 đọc là:
A. Năm nghìn bảy trăm hai mươi lăm 
B. Năm mươi nghìn bảy trăm hai mươi lăm

C. Năm trăm nghìn bảy trăm hai mươi lăm 
D. Năm triệu bảy trăm hai mươi lăm

c)  Chữ số 5 trong số 9654837 thuộc hàng nào?
A. Hàng trăm                          B. Hàng nghìn 
C. Hàng chục nghìn                D. Hàng triệu

d)  Trong các số sau số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết 3 là:

A. 36572             B. 44835           C. 50010         D. 55552

e) Tính nhẩm:   34 x 11 + 10 = ……?
A. 384                   B . 374                 D .734                     C . 473

g)  Hình vuông có cạnh 10cm. Diện tích hình vuông đó là bao nhiêu cm 2?

A. 40 cm2                   B. 400 cm2                C. 10 cm2                       D. 100 cm2
h) Trung bình cộng của 5 số: 130; 175; 180; 200; 250 là:

A. 180                   B. 190              C. 200                   D. 187
Bài 4. Tìm x:

a) x + 54726 = 70954

b) 1575 : x = 45

Bài 5. Viết chữ số thích hợp vào ô trống
a) 5 tấn 175kg = ................  kg 

b) 10 dm2 2cm2 = ..................... cm2

c)  21m2 2dm2 = ……. cm2
Bài 6. Đặt tính rồi tính:  
a/  59577 + 35289 
b/ 72716 – 4356
c/  28175 x 23
d/  34440 : 12

 Bài 7. Hình bên có:

[image: image1.jpg]



A. 4 góc nhọn                 B. 5 góc nhọn

C. 3 góc nhọn                  D. 2 góc nhọn

Bài 8.    Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 98 x 112 – 12 x 98

b) 159 x 540 + 159 x 460

Bài 9.    Một sân bóng hình chữ nhật có nửa chu vi 172m, chiều dài hơn chiều rộng 36m. Tính diện tích của sân bóng đó.
Bài 10. Một cửa hàng lương thực trong 2 tuần đầu bán được 4 tấn 650kg gạo. Hai tuần tiếp theo bán được 5 tấn 350 kg gạo. Hỏi trung bình mỗi tuần cửa hàng đó bán được bao nhiêu kg gạo?

ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP LỚP 4 SỐ 25
Bài 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S :

	Số
	258 016
	735 394
	812 057
	109 502

	Giá trị của chữ số 5
	50 000
	500
	50
	5

	Đúng / Sai
	Đ
	S
	Đ
	S


Bài 2. Điền dấu (>, <, = ) thích hợp vào ô trống:

678645 > 95976;                            700000  >  699998;

528725 < 588752;                          678645 > 95976;

99999 < 100000;                            345012  =  345000 + 12

Bài 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

a) Cho 6 chữ số 0, 2, 1, 7, 8, 4. Số bé nhất có đủ 6 chữ số đó là:

A. 021 478              B. 210 784             C. 102 478            D. 120 784.

b)  Số 5725 đọc là:
A. Năm nghìn bảy trăm hai mươi lăm 

B. Năm mươi nghìn bảy trăm hai mươi lăm

C. Năm trăm nghìn bảy trăm hai mươi lăm 

D. Năm triệu bảy trăm hai mươi lăm

c)  Chữ số 5 trong số 9654837 thuộc hàng nào?
A. Hàng trăm                          B. Hàng nghìn 

C. Hàng chục nghìn                D. Hàng triệu

d)  Trong các số sau số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết 3 là:

A. 36572             B. 44835           C. 50010         D. 55552

e) Tính nhẩm:   34 x 11 + 10 = ……?
A. 384                   B . 374                 D .734                     C . 473

g)  Hình vuông có cạnh 10cm. Diện tích hình vuông đó là bao nhiêu cm 2?

A. 40 cm2                   B. 400 cm2                C. 10 cm2                       D. 100 cm2
h) Trung bình cộng của 5 số: 130; 175; 180; 200; 250 là:

A. 180                   B. 190              C. 200                   D. 187
Bài 4. Tìm x:

a) 16228
b) 35
Bài 5. Viết chữ số thích hợp vào ô trống
a) 5 tấn 175kg = 5175  kg 

b) 10 dm2 2cm2 = 1002 cm2

c)  21m2 2dm2 = 210200 cm2
Bài 6. Đặt tính rồi tính:  

a/  94866 

b/ 68360
c/  648025
d/  2870
 Bài 7. Hình bên có:
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A. 4 góc nhọn                 B. 5 góc nhọn

C. 3 góc nhọn                  D. 2 góc nhọn

Bài 8.    Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 98 x 112 – 12 x 98
= (112 – 12)  x 98

= 100 x 98  = 9800
b) 159 x 540 + 159 x 460
= 159 x (540 + 460)

= 159 x 1000

= 159000
Bài 9.    Một sân bóng hình chữ nhật có nửa chu vi 172m, chiều dài hơn chiều rộng 36m. Tính diện tích của sân bóng đó.
            Giải

 Chiều dài sân bóng là:

(172 + 36) : 2 = 104 (m)

Chiều rộng sân bóng là:

172 – 104 = 68 (m)

Diện tích sân bóng là:

104 x 68 = 7072 (m2)

Đáp số: 7072 m2
Bài 10. Một cửa hàng lương thực trong 2 tuần đầu bán được 4 tấn 650kg gạo. Hai tuần tiếp theo bán được 5 tấn 350 kg gạo. Hỏi trung bình mỗi tuần cửa hàng đó bán được bao nhiêu kg gạo?

                   Giải

4 tấn 650kg = 4650 kg

 5 tấn 350 kg = 5350 kg

Cả bốn tuần cửa hàng bán được số gạo là:

4650 + 5350 = 10000 (kg)
Tổng số tuần đã bán là:

2 + 2  = 4 (tuần)

Trung bình mỗi tuần cửa hàng bán được số gạo là:

10000 : 4  = 2500 (kg)

Đáp số: 2500 kg gạo
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